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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NỘI DUNG ÔN TẬP
Vị trí việc làm giảng viên đại học Khoa Công nghệ và Kỹ thuật
[bookmark: _GoBack]
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Detailed course syllabus)
1. THÔNG TIN CHUNG (General Information)
· Tên học phần (tiếng Việt):	An toàn điện và điện tử
· Tên học phần (tiếng Anh):	Electrical and Electronic safety
· Trình độ đào tạo:		Đại học	
· Mã học phần:			….
· Số tín chỉ 			2
· Số giờ lý thuyết: 20
· Số giờ thảo luận: 5
· Số giờ thực hành, thực nghiệm: 5
· Các học phần tiên quyết (nếu có): 
· Lý thuyết mạch điện .
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN (Course Descriptions) 
An toàn điện và điện tử là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo kỹ sư  Điện nói chung. Học phần cung cấp trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nguy cơ, rủi ro và biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc với hệ thống điện và thiết bị điện tử. Nội dung bao gồm: các nguyên tắc an toàn điện, hiện tượng điện giật, hồ quang điện, bảo vệ chống quá dòng, quá áp, nối đất, chống sét; an toàn trong lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điện – điện tử; các tiêu chuẩn và quy định liên quan. Giúp người học nhận biết và phòng tránh các nguy hiểm liên quan đến điện – điện tử, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp trong thực tế. 
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3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC (Lesson Plan)
[bookmark: _Hlk86254059][bookmark: _Hlk86298270]Bảng 4. Kế hoạch và Nội dung dạy học
	Tuần
	Nội dung
	Tài liệu đọc
	Hoạt động dạy và học
	Đánh giá
	CĐR
(CLOs)

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	1
	Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG
1.1. Mục đích ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
1.1.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ
1.1.2. Tính chất của công tác bảo hộ lao động
1.2. Điều kiện lao động và các yếu tố có liên quan
1.2.1. Điều kiện lao động.
1.2.2. Các yếu tố nguy hiểm và có hại
1.2.3. Tai nạn lao động
1.2.4. Bệnh nghề nghiệp
1.3. Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động
1.4. Kỹ thuật vệ sinh lao động (VSLĐ)
1.4.1. Đối tượng và nhiệm vụ và nội dung của VSLĐ
1.4.2. Các tác hại nghề nghiệp
	[1] Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG



















	Giảng viên
- Giới thiệu đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo, 
- Hướng dẫn nội dung môn học,  bài học
Sinh viên
- Xem trước đề cương
- Đọc các tài liệu 
- Xem lại các kiến thức của học phần tiên quyết Lý thuyết mạch điện 1. 
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.1
CLO 1.2


	2
	Chương 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN
2.1. Những vấn đề chung
2.1.1. Các dạng tai nạn điện.
2.1.2 Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người. 
2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.
2.2 Khái niệm cơ bản về an toàn điện.
2.2.1 Đặt vấn đề.
	[1] Chương 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN








	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 2.1



	3
	2.2.2 Dòng điện tản trong đất.
2.2.3 Điện áp bước.
2.2.4 Điện áp tiếp xúc
Chương 3: PHÂN TÍCH DÒNG ĐIỆN QUA NGƯỜI
3.1. Mạng điện cách điện với đất
3.1.1. Mạng điện một pha
	[1] Chương 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN

[1] Chương 3: PHÂN TÍCH DÒNG ĐIỆN QUA NGƯỜI








	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
- Xem lại các kiến thức của Lý thuyết mạch 1





	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm







	CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.1

	4
	3.1.1. Mạng điện một pha(tiếp)
3.1.2. Mạng điện ba pha
	[1] Chương 3: PHÂN TÍCH DÒNG ĐIỆN QUA NGƯỜI
 
	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Hướng dẫn sinh viên làm bài tập.
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
- Xem lại các kiến thức của Lý thuyết mạch 1
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 3.2
CLO 1.3


	5
	3.2. Mạng điện nối đất
3.2.1. Mạng điện một pha
3.2.2. Mạng điện ba pha
	[1] Chương 3: PHÂN TÍCH DÒNG ĐIỆN QUA NGƯỜI





	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.

	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 3.2
CLO 1.3

	6
	Chương 4: HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
4.1. Các hệ thống nối đất theo TCVN và IEC
4.1.1. Hệ thống TT
4.1.2. Hệ thống IT
4.1.3. Hệ thống TN
4.1.4. Quy định về dây bảo vệ PE và PEN
	[1] Chương 4: HỆ THỐNG NỐI ĐẤT


	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Hướng dẫn sinh viên tự đọc và nghiên cứu.
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3


	7
	4.2. Điện trở suất của đất
4.2.1. Khái niệm
4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở suất cúa đất.
4.3. Các loại nối đất
	[1] Chương 4: HỆ THỐNG NỐI ĐẤT

	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.2
CLO 2.2
CLO 3.2

	7
	4.4. Mục đích ý nghĩa của bảo vệ nối đất.
4.5. Điện trở nối đất
4.5.1.Quy phạm về điện trở nối đất
4.5.2. Xác định điện trở nối đất của hệ thống
	[1] Chương 4: HỆ THỐNG NỐI ĐẤT

	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.2
CLO 2.2
CLO 3.2

	8
	Đánh giá quá trình/giữa kỳ
· Bài test
· Bài tập vận dụng
	[1] Chương 3: PHÂN TÍCH DÒNG ĐIỆN QUA NGƯỜI
[1] Chương 4: HỆ THỐNG NỐI ĐẤT

	Giảng viên
Hướng dẫn sinh viên làm bài tập
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
Làm bài kiểm tra giữa kỳ
	- Điểm danh
- Làm bài kiểm tra

	CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1


	9
	4.6. Tính toán hệ thống nối đất.
4.5.1. Cách thực hiện nối đất
4.5.2. Các bước tính toán nối đất




	[1] Chương 4: HỆ THỐNG NỐI ĐẤT




	 Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 2.2
CLO
3.2


	10
	4.7. Bảo vệ nối dây trung tính 
4.6.1.Mục đích, ý nghĩa của bảo vệ nối dây trung tính
4.6.2. Phạm vi ứng dụng bảo vệ nối đất trung tính






	
[1] Chương 4: HỆ THỐNG NỐI ĐẤT








	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.






	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm








	CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 2.2
CLO 3.1






	11
	Chương 5: DÒNG RÒ VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ
5.1. Khái quát chung
5.1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị chống rò.
5.2.2. Phân loại thiết bị chống rò.
5.2.3. Các thông số chính của thiết bị chống rò
	[1] Chương 5: DÒNG RÒ VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ


	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2


	12
	5.2. Cách thức bảo vệ và hạn chế của thiết bị chống rò.
5.2.1. Bảo vệ phân biệt giũa các thiết bị chống rò.
5.2.2. Các hình thức bảo vệ bằng thiết bị chống rò
5.2.3. Các hạn chế của thiết bị chống rò.
	[1] Chương 5: DÒNG RÒ VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ

	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 2.2
CLO 3.2


	13
	Chương  6: BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI
6.1. Các biện pháp chống chạm đất trực tiếp
6.2. Các biện pháp chống chạm đất gián tiếp


	[1] Chương  6: BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI

	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
- Hướng dẫn sinh viên làm bài tập.
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2


	14
	6.3. Các biện pháp an toàn khác
Chương 7: XỬ LÝ, CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT
7.1 Các phương pháp tách nạn nhân ra khói nguồn diện
7.1.1. Mạng hạ áp
7.1.2. Mạng cao áp




	[1] Chương  6: BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI
[1] Chương 7: XỬ LÝ, CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT







	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.




	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2


	15
	7.2. Phương pháp xử lý sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
7.3 Phương pháp cấp cứu sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện



 
	[1] Chương 7: XỬ LÝ, CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

	Giảng viên
- Hướng dẫn nội dung bài học.
- Tổng kết môn học.
Sinh viên
- Đọc tài liệu trước;
- Học tập theo hướng dẫn của GV.
	- Điểm danh
- Trả lời câu hỏi của GV
- Thảo luận nhóm

	CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 2.2


	Lịch thi
	Thi cuối kỳ
	 …
(Toàn bộ / Các bài nào, chương nào…)
	Thi tự luận theo lịch thi của nhà trường
	Theo ma trận đề thi mục 7.2, và ma trận đặc tả mục 7.3
	CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 3.1
CLO 3.2
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